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Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi thêm điều kiện phản ứng nếu có:

1) FeS2  +  O2  
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  Fe2O3  +  SO2
2) FexOy  +  CO  
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  FeO  +  CO2
3) Al  +  H2SO4  
[image: image3.wmf]>

L

  Al2(SO4)3  +  SO2  +  H2O

4) CnH2n - 2  +  O2   
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  CO2  +  H2O

5) Al2O3  +  NaOH 
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  NaAlO2  +  H2O

6) R2(CO3)n  +  HCl  
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  RCln  +  CO2  +  H2O

Câu 2 (3,5 điểm):

1) Cho các nguyên tố Na, Mg, S, O. Hãy viết công thức hóa học của tất cả các hợp chất chứa 2 hoặc 3 trong 4 nguyên tố trên và đọc tên chúng.

2) Cho dòng khí hiđro dư qua hỗn hợp A gồm CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO khi đốt nóng. Sau phản ứng thu được chất rắn B, chất rắn B có những thành phần nào?

Câu 3 (4,0 điểm):

1) Một hợp chất có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 42,5. Thành phần các nguyên tố trong hợp chất là 27,06% Na; 16,47% N; 56,47% O. Tìm công thức phân tử của hợp chất?

2) Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A chứa 2 nguyên tố C và H thu được sản phẩm CO2 và H2O có cùng số mol. Biết khối lượng hai sản phẩm đó khác nhau 36,4 gam. Hãy tính số mol của mỗi chất và khối lượng từng nguyên tố thành phần C và H trong A.

Câu 4 (3,0 điểm): Bỏ 5,4 gam kim loại nhôm vào 100 ml dung dịch axit sunfuric nồng độ 0,5 mol/lít, khối lượng riêng của dung dịch axit là 1,05 gam/ml. Tính nồng độ % của chất trong dung dịch sau phản ứng?

Câu 5 (4,0 điểm): Hai thanh kim loại đều có hóa trị (II) và có nguyên tử khối theo tỉ lệ 7:5. Số nguyên tử của chúng trong hỗn hợp có tỉ lệ tương ứng là 2:3. Khi cho 2,32 gam hỗn hợp kim loại đó và dung dịch axit clohiđric dư thì giải phóng 1,12 lít khí hiđro ở đktc. Xác định các kim loại trên.

Câu 6 (2,5 điểm): Có 15,6 gam hỗn hợp khí A gồm SO2 và CO2 ở cùng điều kiện. Trong đó tỉ lệ mol của khí CO2 và khí SO2 là 3:2. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí A.

Cho: Ca = 40; Na =23 ;Cl = 35,5; Fe = 56; Mg = 24;

O = 16; S = 32; H = 1; N = 14; Cu = 64; Al = 27
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